	PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI THI 

KẾT HỢP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: Tin học - LỚP 6 (SÁCH KNTT)
Thời gian làm bài: 45 phút


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính.

B. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.

C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

D. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.

Câu 2. Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?
A. Thông tin máy tính.

B. Thông tin vào.

C. Thông tin ra.

D. Dữ liệu được lưu trữ.

Câu 3. Thông tin dạng âm thanh là thông tin nào bên dưới đây?

A. Tiếng chim hót.

B. Đi học mang theo áo mưa.

C. Ăn sáng trước khi đến trường.

D. Hẹn bạn Hương cùng đi học.

Câu 4. Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?

A. Giấy.

B. Thẻ nhớ.

C. Đĩa CD, DVD.

D. Xô, chậu.

Câu 5. Nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có thể nắng”, em sẽ xử lý thông tin và quyết định như thế nào (thông tin ra) ?

A. Mặc đồng phục. 

B. Đi học mang theo áo mưa.

C. Ăn sáng trước khi đến trường.

D. Đi học mang theo ô, mũ.

Câu 6. Các hoạt động xử lí thông tin gồm:

A. Đầu vào, đầu ra.

B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền.

C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.

D. Mở bài, thân bài, kết luận.

Câu 7. Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là gì?
A. Bàn phím.   

B. CPU.    

C. Chuột.  

D. Màn hình.

Câu 8. Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

A. Thu nhận.

B. Lưu Trữ.

C. Xử lí.

D. Truyền.

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?
A. Thực hiện nhanh và chính xác.

B. Suy nghĩ sáng tạo. 

C. Lưu trữ lớn. 

D. Hoạt động bền bỉ.

Câu 10. Máy tính có thể thực hiện hàng tỉ phép tính trong bao lâu?

A. Một giây.

B. Một giờ.

C. Một phút.

D. Tất cả đều sai.

Câu 11. Sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào đâu?
A. Khả năng tính toán nhanh.

B. Giá thành ngày càng rẻ.

C. Khả năng và sự hiểu biết của con người.

D. Khả năng lưu trữ lớn

Câu 12. Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dạng:

A. Số thập phân. 

B. Dãy bit. 

C. Thông tin. 

D. Các kí tự. 

Câu 13. Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?

A. Digit. 

B. Byte.

C. Kilobyte. 

D. Bit. 

Câu 14. Một bit được biểu diễn bằng:

A. Chữ số bất kì. 

B. Một chữ cái. 

C. Kí hiệu 0 hoặc 1.

D. Một kí hiệu đặc biệt. 

Câu 15. Bao nhiêu “bit” tạo thành một “byte”?

A. 36.

B. 32.

C. 9.

D. 8.

Câu 16. Một ổ cứng di động 2 TB có dung lượng nhớ tương đương bao nhiêu?
A. 2 000 KB.

B. 1 000 MB.

C. 2 000 MB.

D. 2 000 GB.

Câu 17. Một mạng máy tính gồm:

A. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.

B. Hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau.

C. Một số máy tính bàn.

D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một tòa nhà.

Câu 18. Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ

A. Máy in.

B. Máy quét.

C. Bàn phím và chuột.

D. Dữ liệu

Câu 19. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị đầu cuối?

A. Máy in.

B. Máy tính.

C. Bộ định tuyến.

D. Máy quét.

Câu 20. Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử.Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng có dây.  

B. Mạng LAN.

C. Mạng WAN.

D. Mạng không dây.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm).
Câu 21 (2 điểm). Nhìn vào biển báo giao thông sau, em hãy chỉ rõ đâu là thông tin, dữ liệu, vật mang tin?
[image: image1.png]



Câu 22 (1 điểm). Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 USB có dung lượng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?
Câu 23 (2 điểm). Phòng thư viện của trường có 5 máy tính cần kết nối thành một mạng. Em hãy vẽ hai cách khác nhau để kết nối chúng thành một mạng?
-------------------------------Hết--------------------------------
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